CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI

Cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức, pháp luật về“Giới, Bình đẳng giới và Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021


(Ban hành kèm theo QĐ Số /QĐ-BTC ngày /10/2021 của Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức, pháp luật về “Giới, Bình đẳng giới và Kiểm soát mất

cân bằng giới tính khi sinh”)
Câu 1: Theo Luật bình đẳng giới năm 2006, các từ, cụm từ “Giới”, “Giới tính”,“Bình đẳng giới”,“Định kiến giới”,“Phân biệt đối xử về giới”được hiểu như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ…

2. Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của ...

3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có…

4. Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá…

5. Phân biệt đối xử về giới là…

Câu 2: Luật bình đẳng giới năm 2006 quy định các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Nam, nữ bình đẳng trong...

2. Nam, nữ không bị...

3. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới...

4. Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là...

5. Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong...

6. Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của...

Câu 3: Hãy nêu các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật bình đẳng giới năm 2006?

Gợi ý trả lời:

1. Cản trở nam, nữ thực hiện...

2. Phân biệt đối xử về giới...

3. Bạo lực trên cơ sở...

4. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo...

Câu 4: Theo Luật bình đẳng giới năm 2006: Bình đẳng giới trong gia đình được quy định như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong...

2. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong...

 3. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong...

 4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như

nhau để...

 5. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm...

Câu 5: Hãy nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế theo Luật bình đẳng giới năm 2006?

Gợi ý trả lời:

a) Cản trở, xúi giục hoặc ép buộc người khác…

b) Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc…

Câu 6: Hãy nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình theo Luật bình đẳng giới năm 2006?

Gợi ý trả lời:

1. Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do...

2. Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng...

3. Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do...

4. Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì...

5. Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai

như là trách nhiệm của thành viên thuộc...

Câu 7: Hãy liệt kê các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?

Gợi ý trả lời:

1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới thì…

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới mà…

Câu 8: Theo Luật bình đẳng giới: Gia đình có trách nhiệm trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Điều … Luật bình đẳng giới 73/2006/QH11 quy định trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới như sau:

1. Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình…

2. Giáo dục các thành viên có trách nhiệm…

3. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tạo điều kiện cho…

4. Đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa…

Câu 9: Theo Luật bình đẳng giới, công dân có những trách nhiệm trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Điều… Luật bình đẳng giới số 73/2006/QH11 quy định trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới như sau:

1. Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về…

2. Thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về…

3. Phê phán, ngăn chặn các hành vi…

4. Giám sát việc thực hiện và bảo đảm…

Câu 10: Hãy liệt kê các hành vi cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình bị nghiêm cấm theo Nghị định 104/2003/NĐ ngày 16/9/2003 của Chính phủ.

Gợi ý trả lời:

Theo Điều …, Nghị định 104/2003/NĐ ngày 16/9/2003 của Chính phủ:

Nghiêm cấm các hành vi cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình, bao gồm:

1. Đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể người…

2. Ép buộc, áp đặt sử dụng …

3. Gây khó khăn cho người…

Câu 11: Hãy liệt kê các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi bị nghiêm cấm theo Nghị định 104/2003/NĐ ngày 16/9/2003 của Chính phủ.

Gợi ý trả lời:

1. Tuyên truyền, phổ biến phương pháp tạo …

2. Chẩn đoán để lựa chọn …

3. Loại bỏ thai nhi vì lý do…

Câu 12: Theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, các vi phạm về tuyên truyền, phổ biến thông tin, tư vấn về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình bị xử phạt như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ …

2. Phạt tiền từ …. đồng đến … đồng đối với một trong các hành vi:

a) Tuyên truyền, phổ biến hoặc …

b) Tuyên truyền, phổ biến thông tin…

c) Lợi dụng tuyên truyền, phổ biến thông tin về…

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, các trường hợp vi phạm các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi bị xử phạt như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Phạt tiền từ … đồng đến … đồng đối với hành vi…

2. Phạt tiền từ … đồng đến .. đồng đối với hành vi …

3. Hình thức xử phạt bổ sung…

Câu 14: Theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính bị xử phạt như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Phạt tiền từ … đồng đến …. đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì…

2. Phạt tiền từ … đồng đến … đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo…

3. Phạt tiền từ … đồng đến … đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để …

4. Phạt tiền từ … đồng đến … đồng đối với hành vi dùng vũ lực để…

5. Phạt tiền từ … đồng đến … đồng đối với một trong các hành vi:

a) Cung cấp hóa chất, thuốc để …

b) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để ..
6. Phạt tiền từ … đồng đến … đồng đối với hành vi phá thai mà…

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ …. tháng đến … tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ … tháng đến … tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại trong thời hạn từ … tháng đến … tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Câu 15: Hành vi lựa chọn giới tính thai nhi có bị nghiêm cấm không? Những văn bản pháp luật nào quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi? Nêu nội dung quy định đó?

Gợi ý trả lời:

- Các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức đều…

- Các văn bản pháp luật quy định việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn

giới tính thai nhi gồm: …… cụ thể:

+ Tại khoản … điều … Pháp lệnh Dân số năm 2003 quy định: …

+ Tại điểm …, khoản …, Điều … Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy

định:…

Câu 16: Tỷ số giới tính khi sinh là gì?

Gợi ý trả lời:

- Tỷ số giới tính khi sinh được tính bằng …

- Thông thường cứ … bé gái được sinh ra sẽ có tương ứng khoảng … đến …bé trai sinh ra còn sống và tỷ số giới tính khi sinh ổn định qua…

- Bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào của tỷ số giới tính khi sinh so với…

Câu 17. Khi nào thì xảy ra mất cân bằng giới tính khi sinh?

Gợi ý trả lời:

- Thông thường cứ … bé gái được sinh ra sẽ có tương ứng khoảng … đến… bé trai sinh ra.

- Mất cân bằng giới tính khi sinh xảy ra khi tỷ số giới tính khi sinh…

Câu 18: Lựa chọn giới tính trước sinh là gì?

Gợi ý trả lời:

Lựa chọn giới tính trước sinh là các thực hành nhằm…
Câu 19: Hãy nêu những hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh?

Gợi ý trả lời:

- Sẽ … nam, … nữ trong tương lai…

- Tình trạng dư thừa nam giới sẽ khó…

- Số người di cư trong nước và ra nước ngoài vì mục đích…

- Nhiều phụ nữ có thể phải…

- Việc gia tăng tỷ số giới tính khi sinh không những không cải thiện được

vị thế của… mà còn làm gia tăng…

Câu 20: Liên hệ thực tế

Hãy nêu thực trạng, nguyên nhân gây mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Sơn La và địa phương nơi thường trú; đề xuất những giải pháp để giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh?

Gợi ý trả lời:

*Thực trạng, nguyên nhân về mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương mình.

- Nêu thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại tỉnh Sơn La và địa phương trong những năm gần đây (thông qua tỷ số giới tính khi sinh 5 năm, 2016-2020).

- Nêu nguyên nhân về mất cân bằng giới tính khi sinh: Trong các nguyên nhân, đặc biệt quan tâm phân tích có hay không tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi, hình thức lựa chọn giới tính thai nhi tại địa phương.

* Nêu giải pháp để thực hiện tốt việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương mình.
